
 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   

Số:   325/QĐ-CĐKTCN                 Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp  

cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo học niên chế; 

 Căn cứ năng lực của giáo viên, giảng viên và kết quả học tập của sinh 

viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, 

                            

QUYẾT  ĐỊNH: 

          Điều 1. Cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn sinh viên hệ cao đẳng chính 

quy khóa 46 làm đồ án khóa luận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo). 

  Điều 2. Các giáo viên, giảng viên được phân công có trách nhiệm hướng 

dẫn cho sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng kế 

hoạch, tiến độ và được hưởng mọi quyền lợi, chế độ theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức-Hành chính, đơn vị liên quan và 

các giáo viên, giảng viên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

  Nơi nhận:        
    - Như Điều 3; 

    - Hiệu trưởng, các phó HT;                       
    - Lưu VT, ĐT. 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 46 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-CĐKTCN, ngày       tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp) 

I. Khoa CKCT - CNM & XD 

TT 
Họ và tên giảng viên 

hướng dẫn 
Họ và tên sinh viên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Tên đề tài 

1 Hà Ngọc Hoạt 

Ngọc Văn Duân Nam 03/06/1994 46CĐ-CK1 

Phục hồi bảo dưỡng máy khoan cần 

Phạm Duy Luân nt 15/11/1994 nt 

Trần Trọng Nghĩa nt 31/7/1994 nt 

Nguyễn Đức Nghiệp nt 07/11/1994 nt 

Nguyễn Hồng Sơn nt 28/01/1994 nt 

2 Nguyễn Tiến Nga 

Giáp Hoàng Giang nt 27/08/1994 nt 

Thiết kế chế tạo chi tiết trục ren 

Phạm Văn Hoàng nt 03/06/1994 nt 

Đồng Văn Sao nt 22/03/1994 nt 

Nguyễn Ngọc Sơn nt 08/11/1994 nt 

Phan Văn Thức nt 15/12/1993 nt 

 

II. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

1. Ngành Kế toán 

TT 
Họ và tên giảng viên 

hướng dẫn 
Họ và tên sinh viên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Tên đề tài 

1 Nguyễn Thị Vân Mai 

Thân Thị Thanh Huyền Nữ 18/02/1994 46CĐ-KT1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 7/3/1994 46CĐ-KT1 Kế toán tài sản cố định  

Trương Thị Ngoan Nữ 20/10/1994 46CĐ-KT1 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm  
Kiều Bích Ngọc Nữ 6/10/1994 46CĐ-KT1 

Phạm Hồng Uyên Nữ 11/14/1994 46CĐ-KT2 

2  Lý A Hương Nữ 13/01/1993 46CĐ-KT1  



 

 

Lê Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 27/08/1994 46CĐ-KT1  

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

 
Hà Thị Diễm Nữ 23/5/1993 46CĐ-KT2 

Lý Hải Yến Nữ 31/12/1994 46CĐ-KT2 

3 Nguyễn Thành Đạt 

Hoàng Thị Linh Ngọc Nữ 5/4/1991 46CĐ-KT1 Kế toán thuế GTGT 

Phạm Đinh Linh Ngọc Nữ 15/01/1994 46CĐ-KT1 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

Đặng Thị Hồng Thủy Nữ 8/2/1994 46CĐ-KT1 

Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 28/8/1994 46CĐ – KT2 
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Đinh Thị Lan Phưong 

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 8/3/1993 46CĐ – KT2 

Nguyễn Thị Hoàn Nữ 17/4/1994 46CĐ – KT2 

Ngô Thị Lý Nữ 6/7/1994 46CĐ – KT2 

Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 20/8/1994 46CĐ – KT2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Thắm Nữ   46CĐ – KT2 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

Thân Thị Yến Nữ 26/11/1994 46CĐ – KT2 

2. Ngành Tài chính ngân hàng 

TT 
Họ và tên giảng viên 

hướng dẫn 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Tên đề tài 

1. Phan Thị Thuý An 
Lý Thị Mai Nữ 25/4/1994 46CĐ – TC1 

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất 

tại chi nhánh NHNN & PTNT Bố Hạ. 

Đỗ Minh Thành Nam 14/4/1992 46CĐ – TC1 
Phân tích tình hình cho vay xóa đói giảm nghèo tại ngân hàng 

chính sách xã hội huyện Yên Dũng 

2 Phạm Thu Giang Khổng Mạnh Trường Nam 10/7/1992 46CĐ – TC1 Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Phương Đông 

3 Nguyễn Thị Hường 
Doãn Thị Vân Nữ 25/12/1993 46CĐ – TC1 

Nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

- PGD Thanh Xuân 

Trần Văn Vũ Nam 21/3/1993 46CĐ – TC1 
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Giang 

 

 



 

 

III. Khoa Điện tử-Tin học 

TT 
Họ và tên giảng viên 

hướng dẫn 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Tên đề tài 

1 Vương Quang Huy 

 Nguyễn Đình Chiến Nam 09/05/1991 CĐ46-Đ1 

Thiết kế và chế tạo bảng quảng cáo LED ma trận  

( Thiết kế bảng LED ma trận phần hiển thị) 

 

Ngô Thái Dương Nam 20/06/1994 nt 

Vi Thị Hải Nữ 16/08/1993 nt 

Hoàng Trọng Hậu Nam 20/11/1993 nt 

Lục Thị Hoài Nữ 30/03/1994 nt 

2 Hà Trọng Hiếu 

Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 10/11/1992 nt 

Thiết kế và chế tạo bảng quảng cáo LED ma trận  

( Thiết kế bo điều khiển và lập trình cho bảng LED ma trận) 

 

Dương Nguyên Hưởng Nam 13/02/1994 nt 

Nguyễn Thị Nam Nữ 26/11/1994 nt 

Nguyễn Văn Thuấn Nam 26/11/1994 nt 

Trần Minh Tuấn Nam 22/12/1993 nt 

IV. Khoa Điện – Tự động hóa 

TT 
Họ và tên giảng viên 

hướng dẫn 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Lớp Tên đề tài 

1 Đỗ Triều Dương 

Bùi Thanh Đản Nam 7/10/1994 46CĐ-Đ1 

Nghiên cứu ứng dụng Card Arduino để điều khiển động cơ 

một chiều. 

Ngô Văn Hưởng Nam 13/02/1994 46CĐ-Đ1 

Nghiêm Trung Kiên Nam 03/10/1994 46CĐ-Đ1 

Lương Ngọc Quân Nam 20/08/1994 46CĐ-Đ1 

2 Nguyễn Thị Tuyết 

Ngọ Văn Chiến Nam 25/7/1993 46CĐ-Đ2 
Thiết kế trang bị điện cho trạm bơm tưới tiêu Tăng Tiến –

Tp Bắc Giang 
Trần Thị Điệp Nam 21/10/1994 46CĐ-Đ2 

Vi Văn Đơ Nam 21/07/1994 46CĐ-Đ2 



 

 

Thân Văn Giang Nam 24/10/1994 46CĐ-Đ2 

3 
 

Trần Thị Quỳnh Oanh 

Thân Thị Hằng Nữ 10/10/1994 46CĐ-Đ2 

Ứng dụng PLC S7 – 200 trong hoạt động lưu trữ sản phẩm 

 

Đinh Thị Hạnh Nữ 10/8/1994 46CĐ-Đ2 

Ngô Đức Hiệp Nam 25/09/1994 46CĐ-Đ2 

Dương Thị Khánh Hòa Nữ 18/07/1993 46CĐ-Đ2 

4 Nguyễn Thu Thủy 

Nguyễn Đức Hoàn Nam 18/12/1993 46CĐ-Đ2 

Thiết kế mô hình trạm trộn sơn điều khiển bằng S7 - 200 

 

Lương Văn Hoàng Nam 5/8/1993 46CĐ-Đ2 

Hoàng Văn Ninh Nam 29/11/1994  46CĐ-Đ2 

Trương Văn Quang Nam 26/6/1994 46CĐ-Đ2 

5 Phạm Thị Uyên 

Thân Thị Tâm Nữ 5/10/1994 46CĐ-Đ2 

Ứng dụng PLC S7 – 200 để phân loại, vận chuyển sản 

phẩm 

Hoàng Mạnh Trí Nam 18/04/1994 46CĐ-Đ2 

Lương Thanh Tùng Nam 14/11/1993 46CĐ-Đ2 

Nguyễn Thị Định Nữ 24/08/1993 46CĐ-TĐ1 

Ngô Phi Hải Nam 29/08/1994 46CĐ-TĐ1 

6 Lê Thị Phương Thanh 

Lê Trung Quốc Nam 23/12/1994 46CĐ-TĐ1 

Ứng dụng PLC S7-200 để phân loại sản phẩm 
Đỗ Thị Thu Trang Nữ 12/3/1985 46CĐ-TĐ1 

Nguyễn Văn Trung Nam 16/3/1994 46CĐ-TĐ1 

Nguyễn Anh Tuấn Nam 30/11/1994 46CĐ-TĐ1 

7 Cao Thị Mai Phương 
Trần Văn Tiến Nam 25/12/1993 46CĐ-Đ2 Ứng dụng PLC để ổn định nguồn dự phòng cho phụ tải ưu 

tiên Lê Trọng Quang Nam 19/11/1994 46CĐ-TĐ1 

                    Lập biểu 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Ngô Song Hà                                                                                                                                                             


